	Bộ, tỉnh:...................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………...

Mã đơn vị:...............................................................

Loại hình đơn vị:....................................................
	
	Mẫu số 01-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Địa chỉ:............................................................................................................................................................................................

I. Về đất: 

a) Diện tích khuôn viên đất:..........................................................................................................................................................m2.

b) Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc…….; làm cơ sở HĐ sự nghiệp……; làm nhà ở……; cho thuê……; bỏ trống……; bị lấn chiếm……; sử dụng vào mục đích khác…... .m2.

c) Giá trị theo sổ kế toán:...............................................................................................................................................ngàn đồng.

II. Về nhà:
	Tài sản
	Cấp hạng
	Năm xây dựng
	Ngày, tháng, năm sử dụng
	Giá trị theo sổ kế toán
(ngàn đồng)
	Số tầng
	DT xây dựng
(m2)
	Tổng DT sàn xây dựng
(m2)
	Hiện trạng sử dụng
(m2)

	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	
	
	
	Trụ sở làm việc
	Cơ sở

HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1- Nhà ...
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	2- Nhà ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 


III. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, giấy tờ khác).

	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


- Báo cáo kê khai lần đầu: □

- Báo cáo kê khai bổ sung: □

(Trường hợp kê khai lần đầu đánh (x) vào dòng báo cáo kê khai lần đầu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng báo cáo kê khai bổ sung).
	Bộ, tỉnh:............................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...

Mã đơn vị:.......................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................
	
	Mẫu số 02-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 
của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ

	Tài sản
	Nhãn hiệu
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi/tải trọng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Ngày, tháng, năm sử dụng
	Công suất xe
	Chức danh sử dụng xe
	Nguồn gốc xe
	Giá trị theo sổ kế toán
(ngàn đồng)
	Hiện trạng sử dụng
(chiếc)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I- Xe phục vụ chức danh
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Xe phục vụ chung
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- Xe chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	........., ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


- Báo cáo kê khai lần đầu: □

- Báo cáo kê khai bổ sung: □

(Trường hợp kê khai lần đầu đánh (x) vào dòng báo cáo kê khai lần đầu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng báo cáo kê khai bổ sung).
	Bộ, tỉnh:............................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...

Mã đơn vị:.......................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................
	
	Mẫu số 03-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

	Tài sản
	Ký hiệu
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Ngày, tháng, năm
Sử dụng
	Giá trị theo sổ kế toán 
(ngàn đồng)
	Hiện trạng sử dụng
(cái, chiếc)

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	


	........., ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)




- Báo cáo kê khai lần đầu: □

- Báo cáo kê khai bổ sung: □

(Trường hợp kê khai lần đầu đánh (x) vào dòng báo cáo kê khai lần đầu, trường hợp kê khai bổ sung đánh (x) vào dòng báo cáo kê khai bổ sung).
	Bộ, tỉnh:............................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...

Mã đơn vị:.......................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................
	Mẫu số 04a-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI

THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TÀI SẢN

	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin đã kê khai
	Thông tin đề nghị thay đổi
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do thay đổi

	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Mã đơn vị QHNS
	 
	 
	 
	 

	2
	Tên đơn vị
	 
	 
	 
	 

	3
	Đơn vị chủ quản
	 
	 
	 
	 

	4
	Địa chỉ
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuộc loại (đơn vị tổng hợp/đơn vị đăng ký)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuộc khối (Bộ, cơ quan Trung ương/tỉnh, huyện, xã)
	 
	 
	 
	 

	7
	Loại hình đơn vị 

+ Cơ quan Nhà nước (cơ quan hành chính/cơ quan khác)

+ Đơn vị sự nghiệp (giáo dục/y tế/văn hóa, thể thao/khoa học công nghệ/sự nghiệp khác; tự chủ tài chính/chưa tự chủ tài chính)

+ Tổ chức (chính trị/chính trị - xã hội/chính trị xã hội - nghề nghiệp/xã hội/xã hội - nghề nghiệp)
	 
	 
	 
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	..................., ngày.....tháng.....năm......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...

Mã đơn vị:.......................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................
	Mẫu số 04b-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI
THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin đã kê khai
	Thông tin đề nghị thay đổi
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do thay đổi

	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	I. Về đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Tên tài sản
	 
	 
	 
	 

	2
	Địa chỉ khuôn viên đất
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng diện tích (m2)
	 
	 
	 
	 

	4
	Giá trị (ngàn đồng)
	 
	 
	 
	 

	5
	Hiện trạng sử dụng (m2)
	
	
	
	

	
	     + Làm trụ sở làm việc
	
	
	
	

	
	     + Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp
	
	
	
	

	
	     + Cho thuê
	
	
	
	

	
	     + Làm nhà ở
	
	
	
	

	
	     + Bỏ trống
	
	
	
	

	6
	Thông tin khác
	
	
	
	

	
	II. Về nhà
	
	
	
	

	1
	Tên nhà
	
	
	
	

	2
	Thuộc khuôn viên đất
	
	
	
	

	3
	Tổng diện tích (m2)
	
	
	
	

	4
	Số tầng
	
	
	
	

	5
	Nguyên giá (ngàn đồng)
	
	
	
	

	
	     + Nguồn ngân sách
	
	
	
	

	
	     + Nguồn khác
	 
	 
	 
	 

	6
	Giá trị còn lại (ngàn đồng)
	
	
	
	

	7
	Hiện trạng sử dụng (m2)
	
	
	
	

	
	     + Làm trụ sở làm việc
	
	
	
	

	
	     + Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp
	
	
	
	

	
	     + Cho thuê
	
	
	
	

	
	     + Làm nhà ở
	
	
	
	

	
	     + Bỏ trống
	
	
	
	

	
	     + Sử dụng khác
	
	
	
	

	8
	Thời gian sử dụng được đánh giá lại (năm)
	
	
	
	

	9
	Thông tin khác
	 
	 
	 
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...

Mã đơn vị:.......................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................
	Mẫu số 04c-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI
THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ
	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin đã kê khai
	Thông tin đề nghị thay đổi
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do thay đổi

	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Biển kiểm soát
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại xe (xe phục vụ chức danh/xe phục vụ chung/xe chuyên dùng)
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyên giá (ngàn đồng)
	 
	 
	 
	 

	
	     + Nguồn ngân sách
	 
	 
	 
	 

	
	     + Nguồn khác
	 
	 
	 
	 

	4
	Giá trị còn lại (ngàn đồng)
	 
	 
	 
	 

	5
	Số chỗ ngồi, tải trọng
	
	
	
	

	6
	Hiện trạng sử dụng:
	
	
	
	

	
	     + Quản lý Nhà nước
	
	
	
	

	
	     + Hoạt động sự nghiệp (kinh doanh/không kinh doanh)
	
	
	
	

	7
	Thời gian sử dụng được đánh giá lại (năm)
	
	
	
	

	8
	Thông tin khác
	 
	 
	 
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)




	Bộ, tỉnh:............................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...

Mã đơn vị:.......................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................
	Mẫu số 04d-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI
THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN KHÁC CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN

	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin đã kê khai
	Thông tin đề nghị thay đổi
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do thay đổi

	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Tên tài sản
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại tài sản (máy móc, trang thiết bị tin học, điện tử; y tế; giáo dục - đào tạo; thể dục - thể thao; thí nghiệm, nghiên cứu khoa học; phương tiện vận tải đường thủy; tài sản vô hình; công trình vật kiến trúc; tài sản khác)
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyên giá (ngàn đồng)
	 
	 
	 
	 

	
	     + Nguồn ngân sách
	
	
	
	

	
	     + Nguồn khác
	
	
	
	

	4
	Giá trị còn lại (ngàn đồng)
	
	
	
	

	5
	Thông số kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	6
	Hiện trạng sử dụng:
	 
	 
	 
	 

	
	     + Quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	 

	
	     +..Hoạt động sự nghiệp (kinh doanh/không kinh doanh)
	
	
	
	

	7
	Thời gian sử dụng được đánh giá lại (năm)
	
	
	
	

	8
	Thông tin khác
	 
	 
	 
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh:............................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...

Mã đơn vị:.......................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................
	Mẫu số 04đ-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI
XÓA THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

	STT
	Mã tài sản
	Tên tài sản
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do thay đổi

	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4

	1
	
	Ví dụ: Đất trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình
	 
	 

	2
	
	Ví dụ: Nhà làm việc A
	 
	 

	3
	
	Ví dụ: Ô tô Biển kiểm soát 30A - 9999
	 
	 

	4
	
	Ví dụ: Máy nội soi
	 
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)




